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	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ đó xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 theo trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải xin trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Quyết định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG
Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg được xây dựng trên cơ sở của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và một số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác. Qua quá trình thực hiện, đến nay, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành điều chỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục đã thay đổi, đồng thời phát sinh một số nhiệm vụ mới. Do đó cần phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg cho phù hợp.
1. Kết quả đạt được từ việc thực hiện Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg

a) Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục

Tiếp tục xác định Tổng cục là tổ chức thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Về quản lý, bảo trì đường bộ: Công tác này tiêp tục được đổi mới như đẩy mạnh việc đấu thầu rộng rãi nhằm xã hội hóa mạnh mẽ công tác bảo trì đường bộ; tăng cường áp dụng tiến bộ KHCN, kiểm tra chất lượng, tiến độ các dự án sửa chữa định kỳ, đẩy mạnh công tác quản lý và bảo dưỡng quốc lộ; thực hiện triệt để việc tách bạch chức năng quản lý nhà nước với dịch vụ công ích bảo trì đường bộ; thực hiện công khai minh bạch, tạo sự thống nhất, chủ động và nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.
- Về xây dựng cơ bản: Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ các dự án, công trình kết cấu hạ tầng giao thông”, Tổng cục đã tổ chức kiểm tra hiện trường ngay từ bước thẩm định hồ sơ thiết kế, đề xuất các phương án đảm bảo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật; nâng cao tiêu chí để lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực; chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình đồng thời chỉ đạo các Ban quản lý dự án tập trung vốn cho các gói thầu, dự án trọng điểm, không thi công dàn trải, khai thác hiệu quả vốn đầu tư trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp; xây dựng phương án và thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông; xem xét kỹ các điều kiện về địa chất, địa hình, các trang thiết bị máy móc, vật liệu thi công... nhằm tiết kiệm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo công trình đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ. 
- Về công tác quản lý đường bộ cao tốc: Tổng cục đã tham mưu thẩm định, trình phê duyệt Phương án tổ chức giao thông các tuyến cao tốc trước khi đưa vào khai thác; đề xuất giải pháp, phương án tổ chức giao thông chống ùn tắc; tham mưu, chỉ đạo công tác an toàn giao thông, từng bước đồng bộ, chuẩn hóa hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến cao tốc; tham mưu thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch bảo trì, quy trình bảo trì, vận hành đường cao tốc; hoàn thành việc tổ chức đấu thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; vận hành hệ thống giao thông thông minh; tăng cường hợp tác quốc tế trong đầu tư và khai thác mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam... 
- Về công tác quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Trong những năm qua, công tác quản lý PTNL tại Tổng cục tiếp tục được tăng cường theo hướng cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô sát hạch đường trường và thiết bị sát hạch lái xe mô tô hạng A2; xây dựng, sửa đổi phần mềm sát hạch cấp GPLX hạng A2; chuyển giao phần mềm thực hiện thí điểm áp dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với công tác đổi giấy phép lái xe cho 63 tỉnh, thành phố; xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công cấp GPLX quốc tế mức độ 4…
- Về quản lý vận tải: Tổng cục đã triển khai Đề án Đổi mới công tác quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời tập trung chỉ đạo các Sở GTVT và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung tăng cường quản lý hoạt động, khai thác bến xe tại các địa phương; tuyên truyền về lộ trình cấp phù hiệu, lắp thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện có trọng tải từ 3,5 đến dưới 7 tấn... Đến nay, hoạt động vận tải đường bộ về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại và nhu cầu vận tải hàng hóa của toàn xã hội. 

- Về công tác an toàn giao thông và phòng chống lụt bão: Tổng cục triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, tập trung vào biển báo tốc độ, biển cấm vượt, biển báo hạn chế tải trọng cầu; dỡ bỏ biển thông tin tốc độ không phù hợp; chủ động phát hiện và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT; rà soát hệ thống hộ lan, bó vỉa, dải phân cách giữa, đặc biệt là tại các khu vực miền núi, dốc cao, đường quanh co..., qua đó công tác ATGT đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên toàn quốc, được dư luận xã hội đánh giá cao. 

b) Về tổ chức bộ máy 

Nhìn chung, các quy định về tổ chức bộ máy của Tổng cục trong Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg đã tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới trong việc thiết kế cơ cấu tổ chức của Tổng cục; đã phân định rõ các tổ chức hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có chức năng phục vụ quản lý nhà nước được quy định trong cơ cấu tổ chức của Tổng cục.
2. Tồn tại, vướng mắc

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, thực tiễn thi hành Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg còn một số vướng mắc, cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, đó là:

a) Về nhiệm vụ, quyền hạn

Thứ nhất, hiện nay, các Luật chuyên ngành đã thay đổi, theo đó một số nhiệm vụ của Tổng cục đã được điều chỉnh như xây dựng kế hoạch trung hạn (Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công); thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên phương tiện vận tải đường bộ; điều tra tai nạn lao động trên phương tiện vận tải đường bộ theo quy định (Luật An toàn, vệ sinh lao động).
Thứ hai, trong quá thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung nhiệm vụ hoặc có những quy định mới ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục hoặc có những nhiệm vụ thực tế Tổng cục đã và đang đảm nhận, nhưng chưa được quy định vào Quyết định, cụ thể:
- Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong giai đoạn khai thác theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án bảo trì đường bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

- Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống giao thông thông minh (ITS) và quản lý, điều hành giao thông các khu vực (Nghị định số 32/2014/NĐ-CP).
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý, sử dụng công trình trong quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình đường bộ (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).
- Tổ chức cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật (Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG).

b) Về cơ cấu tổ chức của Tổng cục

- Về địa vị pháp lý của Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long. 
Trước kia, Trường này là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (là đơn vị trực thuộc Bộ GTVT). Năm 2013, Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, do đó Bộ GTVT đã chuyển Trường về trực thuộc Tổng cục (Quyết định số 3555/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2013).
- Về các tổ chức trực thuộc Cục Quản lý đường bộ cao tốc.

Kể từ khi thành lập, Cục QLĐB cao tốc đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tổng Cục trưởng trong quản lý nhà nước về hệ thống đường bộ cao tốc. Hiện nay, Cục được giao quản lý 745 km đường cao tốc và dự kiến hàng năm sẽ tăng thêm, đến năm 2020 sẽ quản lý khoảng 2000 km, nhưng lại đang được tổ chức với mô hình hạn chế, không có phòng tham mưu cho Cục trưởng, không có đầu mối trực thuộc đóng trên địa bàn để thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ cao tốc được giao. 

Bên cạnh đó, hiện nay, Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (ITS) phía Nam thuộc Cục QLĐB đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2016. Tuy nhiên, Trung tâm chưa được thành lập nên Cục QLĐB cao tốc đang phải dùng số công chức (vốn đã rất hạn chế) của Cục để quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm. Do đó, cần thiết phải thành lập Trung tâm ITS để có nguồn lực bảo đảm, phục vụ công tác quản lý và vận hành máy móc, thiết bị điều hành giao thông theo đúng yêu cầu của Dự án xây dựng Trung tâm ITS. 
- Về Tạp chí Đường bộ Việt Nam: Thực hiện Đề án sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tạp chí Đường bộ đã đình bản ấn phẩm in hàng tháng từ tháng 4/2015. Hiện nay Tạp chí đường bộ đang duy trì phiên bản điện tử “Duongbo.vn” theo giấy phép của Bộ Thông tin truyền thông để cập nhật thông tin chuyên ngành về giao thông vận tải đường bộ, làm cầu nối thông tin, tuyên truyền pháp luật và tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với công chúng. Do đó, cần phải tổ chức lại đơn vị này thành Trung tâm thông tin đường bộ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động để thực hiện các công tác thông tin – truyền thông chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.

- Về tên gọi của một số Trường trực thuộc Tổng cục: Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, không còn các Trường Trung cấp nghề mà đã đổi tên thành Trường Trung cấp (Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ thành Trường Trung cấp cơ giới đường bộ). Do đó, cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

- Tháng 9/2017, Bộ GTVT đã tổ chức xây dựng Dự thảo Quyết định và có văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ liên quan về dự thảo Quyết định; tiếp thu, hoàn thiện, xây dựng dự thảo Quyết định; đăng tải dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân.

- Tháng 10/2017, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị để thảo luận, làm rõ các nội dung Dự thảo Quyết định.

- Ngày /10//2017, Bộ GTVT đã có Công văn số     /BGTVT-TCCB đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định trên. 
- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu, giải trình để hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

I. Về bố cục của Dự thảo Quyết định

1. Tên gọi: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải.

2. Kết cấu Quyết định, gồm 5 Điều:

- Điều 1. Vị trí và chức năng;

- Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn;

- Điều 3. Cơ cấu tổ chức;

- Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục;

- Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

II. Về nội dung của Dự thảo Quyết định

1. Vị trí và chức năng 

Giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Về nhiệm vụ, quyền hạn

Về cơ bản, Dự thảo Quyết định kế thừa các nội dung hợp lý của Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg, ngoài ra có chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung chính sau:

a) Về quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Khoản 5 Điều 2): Bổ sung 3 điểm để làm rõ nhiệm vụ của Tổng cục trong chức năng tham mưu quản lý nhà nước về bảo trì và khai thác GTVT đường bộ phù hợp với các quy định của pháp luật (Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP) và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải, đó là:
“k) Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) trong giai đoạn khai thác theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

l) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án bảo trì đường bộ theo phân cấp ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

m) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý, sử dụng công trình trong quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình đường bộ.”
b)  Về quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. (Khoản 6 Điều 2): Bổ sung điểm “d. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo phân cấp ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải” cho phù hợp với quy định của Luật xây dựng và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng.
c) Về quản lý đường bộ cao tốc (Khoản 7 Điều 2): Biên tập lại điểm b cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ cao tốc.
d)  Về quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Khoản 7, 8 Điều 2): Bổ sung điểm “g. Tổ chức cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật” cho phù hợp với quy định của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT. 
đ) Về an toàn giao thông đường bộ (Khoản 10 Điều 2):
- Bỏ quy định “b) Tổ chức tuyên truyền ATGT và các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ” vì nhiệm vụ này trùng lắp với nội dung Khoản 4 Điều 2.
- Bổ sung điểm “c) Hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước”. Để thuận lợi trong triển khai thực hiện. Trước đây nhiệm vụ này có nhắc đến tại Điểm b Khoản 5 Điều 2 Quyết định 60/2013/QĐ-TTg nhưng không rõ nét.
- Bổ sung điểm “e) Tổ chức thực hiện báo cáo, thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động trên phương tiện vận tải đường bộ; thực hiện khai báo, điều tra tai nạn lao động trên phương tiện vận tải đường bộ theo quy định” cho phù hợp với Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.
3. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2013, trong quá trình xây dựng Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện công tác soát, tổ chức lại hệ thống các đơn vị cấu thành và tổ chức bên trong các đơn vị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, theo đó đã sắp xếp lại các Khu Quản lý đường bộ, tổ chức lại hệ thống thanh tra chuyên ngành đường bộ theo Luật Thanh tra 2010. 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định lần này, GTVT đã tổ chức rà soát hệ thống tổ chức của Tổng cục và đánh giá sự phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức (Có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kèm theo). Do đó, Bộ GTVT đề xuất như sau:
a) Các tổ chức đề nghị giữ nguyên:
- 10 tổ chức tham mưu cho Tổng Cục trưởng, gồm: Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý phương tiện và Người lái; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ An toàn giao thông; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Vụ Vận tải; Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ; Văn phòng; 

- 06 Cục trực thuộc gồm: Cục Quản lý đường bộ I, Cục Quản lý đường bộ II, Cục Quản lý đường bộ III, Cục Quản lý đường bộ IV, Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Cục quản lý đường bộ cao tốc;
- Các đơn vị sự nghiệp: Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc, Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

b) Đổi tên và tổ chức lại các tổ chức:
- Đổi tên trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ thành trường Trung cấp Cơ giới đường bộ (theo yêu cầu của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014).
- Đổi tên và tổ chức lại Tạp chí đường bộ Việt Nam thành Trung tâm thông tin đường bộ để thực hiện công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (có Đề án kèm theo).
c) Bổ sung Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long vào cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

d) Thành lập tổ chức mới:
Đề nghị thành lập 02 Trung tâm quản lý và điều hành giao thông khu vực (Trung tâm ITS) phía Bắc và phía Nam trực thuộc Cục Quản lý đường bộ cao tốc (có Đề án kèm theo).
Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Dự thảo Quyết định;
- Bản so sánh nội dung dự thảo Quyết định với Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg;

- Bản tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị vào dự thảo Quyết định;
- Báo cáo rà soát thực hiện nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg;
- Các đề án tổ chức lại, thành lập tổ chức.
Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.
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